
Buổi sáng: 7h30 - 11h30; Buổi chiều 13h30 - 17h30; Từ ngày thứ 2 đến thứ 6

Cán bộ y tế tham gia trực cấp cứu ngoài giờ tại trạm y tế sẽ có lịch phân trực hàng tuần.

Lịch trực tất cả các ngày trong tuần sẽ được phân trực hàng tuần trong toàn trạm. 

STT Họ và tên Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú 

1
Nguyễn Quang 

Phương
0002060/SL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Bác sỹ- Trưởng trạm -Trạm y tế xã Chiềng 

Mai, trực tiếp theo dõi chỉ đạo điều hành trạm 

y tế và điểm trạm y tế trực thuộc trạm y tế xã 

chiềng Mai; tham gia trực chuyên môn và làm 

công tác khác khi được phân công.

2 Lò Thị Phương Mai 0002337/SL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Y sĩ - Trạm y tế xã Chiềng Mai tham gia trực 

cấp cứu; làm công tác chuyên môn khác khi 

được phân công

3
Nguyễn Thị Mai 

Xuân
0000707/SL-GPHN Hộ Sinh

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Hộ sinh - Trạm y tế xã Chiềng Mai, tham gia 

trực cấp cứu; làm công tác chuyên môn khác 

khi được phân công

4 Hà Văn Quang 0008082/SL-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Y sĩ -Trạm y tế xã Chiềng Mai tham gia trực 

cấp cứu; làm công tác chuyên môn khác khi 

được phân công

5 Vì Thị Vân 0004797/SL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; phát 

hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Y sỹ  - Trạm y tế xã Chiềng Mai tham gia trực 

cấp cứu; làm công tác chuyên môn khác khi 

được phân công

6 Hà Thị Mụi 080/SL-CCHN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu(trừ 

thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất dùng làm 

thuốc và các thuốc kê đơn)

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Dược sỹ -Trạm y tế xã Chiềng Mai tham gia 

trực cấp cứu; làm công tác chuyên môn khác 

khi được phân công

7 Lê Thị Hoài Minh 0002249/SL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Bác sĩ - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm y tế 

Chiềng Ve.

     2. Địa chỉ: Xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La.

     3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian

     4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

     1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   TRẠM Y TẾ XÃ CHIỀNG MAI

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MAI SƠN

TRẠM Y TẾ XÃ CHIỀNG MAI

                                    Số: 36/BC-TYT

BÁO CÁO DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA TRẠM Y TẾ XÃ CHIỀNG MAI, TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chiềng Mai, ngày  5  tháng 12 năm 2025



8 Tòng Văn Hoa 0005138/SL-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Y sĩ - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm y tế 

Chiềng Ve tham gia trực cấp cứu; làm công 

tác chuyên môn khác khi được phân công

9 Lò Thị Phương 0001763/SL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp hộ sinh

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Hộ sinh - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm y tế 

Chiềng Ve tham gia trực cấp cứu; làm công 

tác chuyên môn khác khi được phân công

10 Lò Văn Thước 0001762/SL-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Y sĩ - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm y tế 

Chiềng Ve tham gia trực cấp cứu; làm công 

tác chuyên môn khác khi được phân công

11 Hà Thị Tỉnh 0005139/SL-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Y sĩ - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm y tế 

Chiềng Ve tham gia trực cấp cứu; làm công 

tác chuyên môn khác khi được phân công

12 Hà Thị Ngọc Hiền 0002388/SL-CCHN Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền
Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Y sĩ - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm y tế 

Chiềng Dong tham gia trực cấp cứu; làm công 

tác chuyên môn khác khi được phân công

13 Lò Thị Em 0002044/SL-CCHN

Thực hiện theo quy định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNVngafy 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Hộ sinh - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm y tế 

Chiềng Ve tham gia trực cấp cứu; làm công 

tác chuyên môn khác khi được phân công

14 Lường Thị Thanh 0001767/SL-CCHN

Thực hiện theo quy định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNVngafy 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Y sĩ  - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm y tế 

Chiềng Dong tham gia trực cấp cứu; làm công 

tác chuyên môn khác khi được phân công

15 Lò Thanh Tuyền 1849/CCHN-D-SYT- SL
Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở 

bán lẻ thuốc

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Dược sĩ Cao đẳng Trạm y tế xã Chiềng Mai, 

Điểm y tế Chiềng Dong tham gia trực cấp cứu; 

làm công tác chuyên môn khác khi được phân 

công

16 Cầm Việt Cường 0002047/SL-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Bác sĩ  - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm y tế 

Chiềng Dong tham gia trực cấp cứu; làm công 

tác chuyên môn khác khi được phân công

17 Nguyễn Thị Hà 0000609/SL-GPHN Y khoa
Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Bác  sĩ - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm y tế 

Chiềng Kheo

18 Hoàng Thành Trung 0000167/SL-GPHN Đa khoa
Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Y sĩ - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm y tế 

Chiềng Dong tham gia trực cấp cứu; làm công 

tác chuyên môn khác khi được phân công

19 Hà Thị Thương 0000631/SL-GPHN Điều dưỡng
Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Điều dưỡng - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm 

y tế Chiềng kheo tham gia trực cấp cứu; làm 

công tác chuyên môn khác khi được phân công

20 Bạc Thị Chuyên 0001761/SL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Hộ sinh - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm y tế 

Chiềng Kheo tham gia trực cấp cứu; làm công 

tác chuyên môn khác khi được phân công

21 Lò Thị Hoa 0001760/SL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Điều dưỡng - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm 

y tế Chiềng kheo tham gia trực cấp cứu; làm 

công tác chuyên môn khác khi được phân công



22 Vì Văn Dũng 0005111/SL-CCHN

Thực hiện theo quy định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNVngafy 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Y sĩ - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm y tế 

Chiềng Kheo tham gia trực cấp cứu; làm công 

tác chuyên môn khác khi được phân công

23 Lê Thu Hiền 0004711/SL - CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 

13h30 - 17h30; T2T3T4T5T6

Bác sỹ  - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm 

y tế Chiềng Ban; tham gia trực cấp cứu; 

làm công tác chuyên môn khác khi được 

phân công

24 Hoàng Thị Khuyến 0005525/SL - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; phát 

hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 

13h30 - 17h30; T2T3T4T5T6

   Y sỹ  - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm  

y tế Chiềng Ban; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn khác khi được 

phân công

25 Lò Thị Chấp 007149/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên y; 

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 

13h30 - 17h30; T2T3T4T5T6

Nữ hộ sinh - Trạm y tế xã Chiềng Mai, 

Điểm y tế Chiềng Ban; Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn khác khi 

được phân công

26 Hà Thị Chiêm 0000726/SL-GPHN Đa khoa
Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 

13h30 - 17h30; T2T3T4T5T6

Y sỹ - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm y 

tế Chiềng Ban; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn khác khi được 

phân công

27 Lò Văn Trang 0000773/SL-GPHN Đa khoa
Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 

13h30 - 17h30; T2T3T4T5T6

Y sỹ - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm y 

tế Chiềng Ban; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn khác khi được 

phân công

28 Tòng Ngọc Bích 0005592/SL-CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2017 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 

13h30 - 17h30; T2T3T4T5T6

Điều dưỡng  - Trạm y tế xã Chiềng Mai, 

Điểm y tế Chiềng Ban; Tham gia trực cấp 

cứu; Làm công tác chuyên môn khác khi 

được phân công

STT Họ và tên Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú 

1 Hà Thị Chiêm 0000726/SL-GPHN Đa khoa
Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 

13h30 - 17h30; T2T3T4T5T6

Y sỹ - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm y 

tế Chiềng Ban; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn khác khi được 

phân công

2 Lò Văn Trang 0000773/SL-GPHN Đa khoa
Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 

13h30 - 17h30; T2T3T4T5T6

Y sỹ - Trạm y tế xã Chiềng Mai, Điểm y 

tế Chiềng Ban; Tham gia trực cấp cứu; 

Làm công tác chuyên môn khác khi được 

phân công

3
Nguyễn Thị Mai 

Xuân
0000707/SL-GPHN Hộ Sinh

Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 

17h30; T2T3T4T5T6

Hộ sinh - Trạm y tế xã Chiềng Mai, tham gia 

trực cấp cứu; làm công tác chuyên môn khác 

khi được phân công

     7. Danh sách người thôi hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

     6. Danh sách bổ sung hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

     5. Danh sách thay đổi hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh



STT Họ và tên Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 

hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú 

1

- Lưu VT;

- Sở Y tế tỉnh Sơn La; ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Nguyễn Quang Phương

Nơi nhận:

          Trên đây là báo cáo danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Trạm Y tế xã Chiềng Mai./. 

Chiềng Mai, ngày 5 tháng 12 năm 2025
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